
                  

 

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra,thu thập 

thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024; Kế hoạch 

số 186/KH-CTK, ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai về 

việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cục Thống kê lập kế hoạch kiểm 

tra, giám sát cuộc Điều tra với các nội dung như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi kiểm tra, giám sát 

1.1. Mục đích 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án Điều tra nhằm phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Phương án Điều tra, 

từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác và 

khách quan của thông tin thu thập từ Điều tra.  

Hoạt động kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức 

thành công cuộc Điều tra. Do vậy cần quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

giám sát. 

1.2. Yêu cầu  

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục; tập trung vào những 

nội dung chủ yếu như: Công tác lập bảng kê; tập huấn nghiệp vụ; công tác tuyên 

truyền; thực hiện công tác thu thập thông tin của cuộc Điều tra. 

- Tránh gây khó khăn, phiền hà trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát. 

- Xử lý, giải quyết kịp thời những vướng mắc của đơn vị cấp dưới, điều tra viên 

trong suốt quá trình điều tra. 

1.3. Phạm vi kiểm tra, giám sát: 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNGKÊ ĐỒNG NAI                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-CTK Đồng Nai, ngày            tháng 6 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát  Điều tra,thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 
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Kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các nội dung trong Phương án Điều 

tra, tập trung chủ yếu vào công tác lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền và 

thực hiện công tác thu thập thông tin.  

Trong thực hiện công tác thu thập thông tin, thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát đối với tất cả các phiếu điều tra.  

2. Cấp kiểm tra, giám sát và lực lượng tham gia. 

2.1. Cấp kiểm tra, giám sát 

- Cấp Trung ương: Đoàn kiểm tra, giám sát của Tổng cục Thống kê và Ủy 

ban Dân tộc thực hiện; 

- Cấp tỉnh: do Công chức Phòng Thu thập Thông tin và Phòng Thống kê xã 

hội có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ (theo Công văn 218 /CTK-TTTT 

ngày 07 tháng 6 năm 2024; cán bộ Ban Dân tộc tỉnh (kiểm tra, giám sát độc lập) 

- Cấp huyện: Chi cục Thống kê huyện, thành phố và Phòng dân tộc hoặc cán 

bộ phụ trách công tác dân tộc của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố. 

2.2. Lực lượng tham gia công tác kiểm tra, giám sát 

- Giám sát viên cấp tỉnh: công chức Phòng Thu thập Thông tin và Phòng 

Thống kê xã hội và Ban Dân tộc tỉnh. 

- Giám sát viên cấp huyện: Công chức Chi cục Thống kê huyện, thành phố 

và Phòng dân tộc hoặc cán bộ phụ trách công tác dân tộc của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, thành phố.  

3. Nhiệm vụ của lực lượng kiểm tra, giám sát  

- Kiểm tra, giám sát nội dung được phân công theo đúng Phương án Điều tra; 

- Hướng dẫn đối tượng được kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đúng 

quy định Phương án Điều tra; 

- Kiểm tra trực tiếp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; 

- Lập Biên bản làm việc với Chi cục Thống kê huyện, thành phố về những kết 

quả chủ yếu qua kiểm tra, giám sát; 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của ĐTV; tiến độ điều tra tại 

các địa bàn được phân công phụ trách. 

- Thông báo cho GSV cấp huyện những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý; trả lời 

những câu hỏi của GSV cấp huyện liên quan đến nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng 

thiết bị thông minh. 

- Báo cáo với Ban lãnh đạo Cục (Thông qua ông Vũ Xuân Hậu Trưởng 

phòng Phòng Thu thập thông tin)về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh hoặc những 
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vấn đề kỹ thuật sử dụng thiết bị thông minh trong quá trình điều tra để thống nhất 

thực hiện tại địa phương. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo. 

4. Nội dung kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều 

tra.  

Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các 

lớp tập huấn, lập bảng kê, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất 

lượng thông tin do đơn vị cung cấp,... 

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn, 

lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên 

Trang Web điều hành tác nghiệp.  

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất 

lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, GSV 

thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên chương trình phần mềm và thông báo đề nghị 

ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu điều tra. 

Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể như sau: 

 Kiểm tra giám sát thực địa  

+ Công tác tổ chức phân công Điều tra viên (ĐTV) của Chi cuc̣ Thống kê 

huyện, thành phố có hợp lý không; ĐTV có được trang bị các tài liệu, thiết bị cần 

thiết không; có người giúp đỡ khi gặp khó khăn không? 

+ Điều tra viên có đến hộ không? 

+ ĐTV có gặp những khó khăn, vướng mắc gì tại địa bàn? 

+ Những sai sót, vi phạm ĐTV thường mắc phải để kịp thời khắc phục/chấn 

chỉnh. 

 Kiểm tra giám sát trên chương trình phần mềm  

+ Tiến độ điều tra của các Chi cuc̣ Thống kê huyện, thành phố, của từng điều 

tra viên 

+ Thời gian thu thập thông tin ở mỗi hộ của các ĐTV 

+ Chạy một số biểu tổng hợp theo các phân tổ khác nhau để đánh giá sơ bộ 

tính phù hợp của dữ liệu 

5. Phương pháp kiểm tra, giám sát  

Phương pháp kiểm tra giám sát được tiến hành theo Quy trình kiểm tra, giám 

sát thực hiện phương án điều tra thống kê. 
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5.1. Chuẩn bị kiểm tra, giám sát  

- Đơn vị được kiểm tra, giám sát chuẩn bị tài liệu có liên quan đến công tác 

kiểm tra, giám sát theo qui định; hồ sơ, tài liệu do đối tượng được kiểm tra, giám 

sát cung cấp; 

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, giám sát xây dựng và 

thống nhất lịch kiểm tra, giám sát theo nội dung và thời gian cụ thể (sẽ có lịch cụ thể).  

5.2. Tiến hành kiểm tra, giám sát 

Tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá đối 

tượng tham gia thực hiện Điều tra, cụ thể: 

a) Công tác lập bảng kê:  

Kiểm tra, giám sát tập trung vào quá trình tổ chức công tác lập bảng kê hộ dân 

cư tại địa bàn (người lập bảng kê, ĐTV, giám sát viên thực hiện quy định đến 

phỏng vấn, cách phỏng vấn và sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp 

bằng CAPI; việc chấp hành các quy định khác trong Phương án điều tra). 

b) Tập huấn nghiệp vụ:  

Kiểm tra, giám sát công tác tập huấn nghiệp vụ do Chi cục Thống kê huyện, 

thành phố tổ chức với nội dung: 

- Số lượng và thành phần tham dự;  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập huấn; 

- Nội dung và thời gian tập huấn.  

Giám sát viên cấp tỉnh (viết gọn là GSV ) tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ 

do Chi cục Thống kê huyện, thành phố tổ chức; giám sát các nội dung theo biểu 

mẫu qui định. 

c) Công tác tuyên truyền  

Giám sát viên cấp tỉnh giám sát công tác tuyên truyền tại cấp huyện, cấp xã 

theo biểu mẫu qui định. 

d) Công tác thu thập thông tin  

Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin thông qua Điều tra viên với các 

nội dung 

- Điều tra viên có tham dự tập huấn nghiệp vụ đầy đủ theo quy định không 

- Tiến độ điều tra 

- Quy trình thu thập thông tin của Điều tra viên (ĐTV). Đối với Phiếu hộ:  

đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào 

phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (viết gọn là 



5 

 

CAPI); Đối với Phiếu xã: ĐTV đến gặp những người có trách nhiệm cung cấp 

thông tin của UBND xã để thu thập thông tin và điền vào phiếu điện tử trên Trang 

thông tin điện tử của cuộc điều tra (Phiếu Webform). 

- Kiểm tra logic, chất lượng thông tin. 

6. Thời gian kiểm tra, giám sát:  

Từ khi triển khai cho đến khi kết thúc cuộc điều tra (Mỗi giai đoạn sẽ có lịch 

kiểm tra, giám sát cụ thể). 

7. Tổ chức thực hiện:  

- Cục Thống kê và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát; 

Phân công GSV cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành điều tra 

tại các huyện, thành phố; 

- Chi cục Thống kê cấp huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch này, xây dựng 

kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cuộc Điều tra, thu thập thông tin về 

thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn đảm bảo 

theo quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương; phối hợp với Phòng 

dân tộc hoặc cán bộ phụ trách công tác dân tộc của Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát phân công giám sát viên cấp 

huyện thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tiến hành điều tra đối với Điều tra 

viên; Phối kết hợp với đoàn kiểm tra, giám sát Trung ương; Tỉnh và giám sát viên 

phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tự kiểm tra giám sát theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ;  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát cuộc Điều tra, thu thập thông tin về 

thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, đề nghị các đơn vị, cá nhân được phân công bám sát kế hoạch công tác để 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 

- Tổng cục Thống kê (Cục TTDL); 

- Ban dân tộc tỉnh; 

- Ban lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng nghiệp vụ liên quan; 

- CCTK các huyện, TP;   

- Lưu VT-TTTT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn 
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